
PHỤ LỤC THỐNG KÊ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

CÓ LIÊN QUAN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1314/BCA-HSNV ngày 30/03/2026 của Bộ Công an) 

1. Biểu thống kê kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan Luật lý lịch tư pháp 

Stt Tên văn bản quy 

phạm pháp luật (Ghi 

rõ số văn bản, ngày, 

tháng, năm) 

Nội dung quy định có 

liên quan Luật lý lịch 

tư pháp 

Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ theo thẩm quyền hoặc tham mưu, kiến 

nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có 

nội dung liên quan đến lý lịch tư pháp để 

phù hợp với Luật 

Ý kiến đề xuất khác 

(nếu có) 

     

     

 

2. Biểu thống kê các thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp Phiếu Luật lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ và kết 

quả xử lý 

Stt Mã thủ tục hành chính Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thành 

phần hồ 

sơ đề 

nghị thay 

thế 

Cơ sở dữ 

liệu/Bộ 

chủ quản 

cơ sở dữ 

liệu 

Tên văn bản 

QPPL quy định 

thành phần hồ sơ 

TTHC (ghi rõ số 

văn bản) 

Điều, khoản, 

điểm, biểu 

mẫu/Phụ lục 

tại các văn 

bản QPPL có 

quy định 

thành phần 

hồ sơ TTHC 

TTHC đã 

đề xuất bãi 

bỏ hoặc 

sửa đổi 

(nêu rõ số, 

tên văn 

bản, điều 

khoản, 

điểm) 

TTHC dự 

kiến bãi 

bỏ hoặc 

sửa đổi 

có hiệu 

lực từ 

ngày 

01/7/2026 

1 1.003005.000.00.00.H01 

 

Giải 

quyết 

việc 

Không Lý lịch tư 

pháp/Bộ 

Công an 

Quyết định số 

93/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2026 

Phụ lục Lĩnh 

vực nuôi con 

nuôi kềm 

Không Không 



người 

nước 

ngoài cư 

trú ở khu 

vực biên 

giới nước 

láng 

giềng 

nhận trẻ 

em Việt 

Nam làm 

con nuôi 

của UBND thành 

phố Hải Phòng về 

việc công bố Danh 

mục thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh 

vực hộ tịch, quốc 

tịch, nuôi con 

nuôi, bồi thường 

nhà nước, trợ giúp 

pháp lý và hòa 

giải ở cơ sở thuộc 

phạm vi, chức 

năng quản lý của 

Sở Tư pháp 

theo Quyết 

định số 

93/QĐ-

UBND 

2 2.002349.000.00.00.H18 Thủ tục 

Cấp giấy 

xác nhận 

công dân 

Việt 

Nam 

thường 

trú khu 

vực biên 

giới đủ 

điều kiện 

nhận trẻ 

em của 

nước 

láng 

giềng cư 

không Lý lịch tư 

pháp/Bộ 

Công an 

Quyết định số 

93/QĐ-UBND 

ngày10/01/2026 

của UBND thành 

phố Hải Phòng về 

việc công bố Danh 

mục thủ tục hành 

chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh 

vực hộ tịch, quốc 

tịch, nuôi con 

nuôi, bồi thường 

nhà nước, trợ giúp 

pháp lý và hòa 

giải ở cơ sở thuộc 

phạm vi, chức 

Phụ lục Lĩnh 

vực nuôi con 

nuôi kềm 

theo Quyết 

định số 

93/QĐ-

UBND 

Không Không 



trú ở khu 

vực biên 

giới làm 

con nuôi  

 

năng quản lý của 

Sở Tư pháp 

 

Nơi nhận: 

- Công an thành phố(b/c); 

- Lưu VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Tươi 
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